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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 16CĐ-CK

Học phần: DUNG SAI – KỸ THUẬT ĐO

Lớp:  16CĐ-CK7   Ngày thi:  __ / __ / 2017

Thời gian thi: __75___ (không kể thời gian phát đề)
· Thí sinh làm trực tiếp lên đề, nộp lại đề sau khi thi.

	Đề
	SBD
	Họ và tên SV
	Điểm số
	Điểm chữ
	Ghi chú

	01
	
	
	
	
	Được sử dụng tài liệu


Câu 1. (3,5 điểm)
     Cho lắp ghép (18
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a.Giải thích ký hiệu. (0,5 điểm)                                                                                                       
      
b.Tra bảng,tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (0,5 điểm)                                                          

c.Lắp ghép trên thuộc hệ thống gì? Tại sao? (0,5 điểm)                                                           
      
d. Tìm mối lắp tương đương với mối lắp trên . (0,5 điểm)                                                                         
       
e.Vẽ sơ đồ lắp ghép (18
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.  (1 điểm)                                                          
      
f. Nếu người thợ gia công chi tiết trục có kích thước 18,021mm thì chi tiết đó có đạt                  yêu cầu hay không? Tại sao? (0,5 điểm)                                                          



Câu 2. (2 điểm)
   
Cho hình vẽ như sau:

Ghi ký hiệu sai lệch lên hình vẽ khi:
   

- Dung sai độ tròn bề mặt A là 0,02. (0,5 điểm)
                                                                                        
    

- Dung sai độ trụ bề mặt B là 0,025. (0,5 điểm)

   

- Dung sai độ đảo hướng kính bề mặt C so với 2 bề mặt A,B là 0,03. (0,5 điểm)

    

- Dung sai độ đảo mặt đầu bề mặt D so với bề mặt A là 0,035. (0,5 điểm)
Câu 3. (2 điểm)
   Cho các kích thước sau:

- Chi tiết trục có d = 
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 ; chi tiết lỗ có D = 
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-  Hai chi tiết tạo thành mối lắp có độ dôi với Nmin = 
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 ; biết Td = TD – 5

   Tìm các giá trị Dmax; Dmin; TD.
Câu 4. (1 điểm)
    Cho các mối lắp ghép sau:
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- Các mối lắp ghép trên là loại lắp ghép nào (Lỏng , Chặt hay Trung gian). Sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần của giá trị dung sai.
Câu 5. (1,5 điểm)
Cho chi tiết trục có kích thước như sau: d = 
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 và các chi tiết lỗ như sau: 
[image: image9.wmf]0,0180,0240,034

1020,00630,016

18;18;18

DDD

fff

+++

++

===


      Tìm chi tiết lỗ phù hợp lắp vào chi tiết trục để tạo thành mối lắp trung gian và phải thỏa điều kiện lắp ghép theo hệ thống trục hoặc hệ thống lỗ cơ bản.
                                                                                               Ngày ____  tháng ____ năm 2017

                TRUỞNG BỘ MÔN  
                                                                        GV RA ĐỀ

                    ( Ký và ghi rõ họ tên )                                  




( Ký và ghi rõ họ tên )
                 Nguyễn Duy Hải
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